
222931688 Đỗ Trọng Anh 17/04/2004 9.6 

222931689 Đỗ Việt Anh 29/07/2004 6.9 

222901691 Phí Việt Anh 27/01/2004 7.7 

222931693 Vũ Đức Bình 02/09/2004 7.9 

222931694 Nguyễn Ngọc Chiến 15/10/2004 9.7 

222931695 Đoàn Hiếu Dũng 19/11/2004 7.5 

222901696 Trần Tuấn Dũng 23/01/2004 9.1 

222931697 Kiều Ngọc Duy 11/05/2004 9.2 

222931698 Lê Huy Duy 04/05/2004 9.2 

222931699 Nguyễn Văn Duy 09/05/2004 9.2 

222931700 Bùi Quang Dương 24/08/2004 4.3 

222931701 Hà Huy Dương 15/05/2004 8.0 

222931705 Bùi Minh Đức 06/08/2003 8.3 

222931706 Lê Anh Đức 15/09/2004 7.7 

222931708 Nguyễn Kim Đức 01/01/2004 8.3 

222931710 Vũ Thế Đức 26/03/2004 9.5 

222931711 

Nguyễn Mạnh 

Hoàng Hà 04/10/2004 7.1 

222901712 Trịnh Ngọc Hải 01/10/2004 6.5 

222931713 Nguyễn Hữu Hiệp 24/08/2004 7.2 

222931716 Lê Ngọc Hoan 29/02/2004 9.2 

222901717 Phạm Ngọc Hoan 04/11/2004 7.3 

222931718 Nguyễn Văn Hoàn 17/08/2004 8.1 

222931720 Nguyễn Đình Hoàng 12/06/2004 8.4 

222931722 Phan Vũ Hoàng 24/04/2004 6.8 

222931723 Giang Văn Hùng 10/04/2004 9.1 

222901725 Vũ Đức Huy 27/08/2004 9.6 

222931726 Nguyễn Duy Hưng 11/02/2004 8.3 

222931727 Trần Quốc Hưng 02/10/2004 9.1 

222931729 Nguyễn Duy Khánh 06/02/2004 8.3 

222931730 Nguyễn Văn Khánh 26/07/2004 8.5 

222931731 Phạm Bảo Khánh 16/07/2004 9.1 

222931733 Nguyễn Trung Kiên 04/11/2004 9.9 

222931734 Bùi Văn Lâm 28/12/2004 9.5 

222931735 Đinh Duy Lâm 01/11/2004 9.2 

222931736 Phạm Duy Liêm 27/10/2004 8.3 

222931738 Đinh Văn Long 25/05/2004 9.1 

222901737 Đỗ Hoàng Long 18/10/2004 8.5 

224031895 Nguyễn Bá Lương 02/01/2004 4.3 



222931739 Phạm Đức Lương 23/07/2004 7.2 

222901740 Hà Văn Mạnh 20/01/2004 7.3 

222931741 Trần Văn Mạnh 19/11/2004 6.9 

222931742 Đặng Ngọc Minh 30/12/2004 7.9 

222931743 Lê Anh Minh 22/04/2004 9.1 

222931744 Phạm Quang Minh 21/08/2004 6.2 

222931745 Bùi Định Mộc 04/11/2004 8.3 

222931746 Đoàn Nhất Nam 10/08/2004 9.2 

222931747 Lê Viết Hoàng Nam 05/10/2004 8.3 

222931749 Lê Minh Nhất 11/01/2004 8.9 

222931750 Bùi Hoàng Phong 11/06/2004 8.7 

222931752 Phan Minh Quang 02/01/2004 8.3 

222931753 Lý Hồng Quân 28/09/2004 9.5 

222931754 Phạm Vũ Quý 04/08/2004 9.3 

222931755 Hồ Hải Sơn 10/05/2004 7.7 

222931757 Tống Trần Thiện Tâm 23/10/2004 8.4 

222901758 Lê Văn Thái 27/10/2004 7.6 

222931759 Ngụy Nguyễn Việt Thái 13/12/2004 9.3 

211340577 Đậu Tiến Thành 17/11/2003 8.3 

222931760 Phạm Văn Thành 03/08/2004 9.5 

222931761 Trần Nhật Thành 16/09/2004 8.4 

222931762 Thiều Đình Thắng 27/09/2004 8.0 

222931764 Lương Thế Tiến 04/05/2004 9.5 

223931678 Hoàng Bảo Trung 11/01/2004 6.9 

222931771 Nguyễn Thành Trung 28/07/2004 7.6 

222931772 Nguyễn Văn Trường 04/09/2004 9.3 

222901775 Phan Ngọc Tú 10/02/2004 9.1 

222901776 Hà Anh Tuấn 08/11/2004 8.4 

222931778 Cao Xuân Tùng 23/01/2003 7.9 

222931780 Vũ Tiến Tùng 14/07/2004 9.0 

 


